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KHOA CÔNG NGHỆ CƠ KHÍ

KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG 
CỦA KHOA TRONG NĂM 2018 VÀ NHỮNG NĂM TIẾP THEO
Tên đơn vị: Khoa Công nghệ Cơ khí
Năm thành lập đơn vị: 

Hội đồng Khoa được thành lập theo QĐ số ……………………………..

I. Đặc điểm tình hình đơn vị:

· Nêu rõ chức năng, nhiệm vụ của đơn vị

Quản lý giảng viên, cán bộ quản lý, viên chức và người học thuộc khoa, bộ môn theo phân công của Hiệu trưởng

Quản lý, kiểm tra, giám sát việc thực hiện kế hoạch giảng dạy, học tập và các hoạt động ngoại khóa, chuyên môn khác theo chương trình, kế hoạch giảng dạy hàng năm theo quy định

Xây dựng kế hoạch phát triển đội ngũ giảng viên; ngành, nghề đào tạo; cơ sở vật chất, thiết bị phục vụ cho đào tạo và nghiên cứu khoa học; chuyển giao công nghệ; tăng cường điều kiện bảo đảm chất lượng đào tạo; thực hiện các quy trình thực nghiệm, nghiên cứu khoa học, ứng dụng kỹ thuật, công nghệ vào quá trình đào tạo

Quản lý, sử dụng có hiệu quả cơ sở vật chất, thiết bị đào tạo theo quy định của Hiệu trưởng; đề xuất, xây dựng các kế hoạch bổ sung, bảo trì thiết bị đào tạo của khoa
· Số lượng viên chức, trình độ.

Tổng số CB, VC: 25
Trình độ:

Thạc sĩ: 14
Đại học: 11
· Số lượng viên chức, NLĐ đang đi học: 
· Nêu và phân tích những thuận lợi, khó khăn của đơn vị.

· Thuận lợi:

Được sự quan tâm chỉ đạo của Ban lãnh đạo nhà trường trong công tác giáo dục đào tạo. 

Tập thể cán bộ, giảng viên khoa Công nghệ Cơ khí nhiệt tình trong công tác, chủ động khắc phục khó khăn, đoàn kết hoàn thành nhiệm vụ được giao, tích cực bồi dưỡng, tự bồi dưỡng nâng cao năng lực chuyên môn, đổi mới phương pháp giảng dạy phù hợp với từng đối tượng học sinh sinh viên.

· Khó khăn:


Điều kiện về cơ sở vật chất, trang thiết bị dạy học thực hành tại các xưởng còn thiếu, ảnh hưởng đến chất lượng dạy và học của thầy và trò. 


Một số giáo viên còn chưa năng động, nhiệt tình tham các hoạt động chuyên môn.

II. Kế hoạch hoạt động của khoa trong năm 2018 và những năm tiếp theo
Căn cứ Quyết định số xxx/QĐ-LTT ngày xx tháng xx năm 2018 của Trường Cao đẳng Lý Tự Trọng Thành phố Hồ Chí Minh về ban hành Quy chế hoạt động của Hội đồng khoa. 
Căn cứ biên bản họp … ngày … của Khoa …..
Căn cứ tình hình thực tế công tác tại khoa ….
Nay khoa …. lập Kế hoạch hoạt động của khoa trong năm 2018 và những năm tiếp theo như sau:

1. Phát triển nguồn nhân lực
1.1.  Kế hoạch đề nghị tuyển dụng viên chức theo định hướng thu hút, trọng dụng người có học hàm, học vị cao
· Tiêu chuẩn, số lượng: Căn cứ vào tình hình thực tế, số lớp, số học viên thuộc khoa nhằm chuẩn hoá toàn bộ đội ngũ Giảng viên đạt chuẩn bậc thợ 5/7, có bằng Tiến sĩ chuyên ngành, Tiến sĩ Sư phạm Kỹ thuật, Tiến sĩ Lý luận và Phương pháp dạy học; Thạc sỹ chuyên ngành, Thạc sĩ Sư phạm Kỹ thuật, Thạc sĩ Lý luận và Phương pháp dạy học; tin học IC3, anh văn đạt chuẩn từ B1 (hoặc tương đương) trở lên. Đặc biệt giảng viên có học hàm PGS, GS sẽ được ưu tiên.  Số lượng cần tuyển trong giai đoạn 2018 – 2020: 10 người
· Giải pháp: Kiến nghị với Ban Giám hiệu nhà trường tạo điều kiện cho nhân sự trẻ, có năng lực đáp ứng về chuyên môn nghiệp vụ theo quy định tham gia giảng dạy tại trường.
1.2. Kế hoạch chuẩn hóa năng lực chuyên môn cho viên chức của khoa (tính trên tổng số viên chức của khoa)
1.2.1. Chỉ tiêu, kế hoạch chuẩn hóa trình độ chuyên môn đối với từng nhân sự cụ thể trong giai đoạn 2018 – 2020 và tiếp theo.
	Chỉ tiêu chuẩn hóa
	2018
	2019
	2020
	Tiếp theo

	GV Cao cấp
	
	
	
	Nguyễn Thành Long
Nguyễn Tiến Dũng

Võ Minh Quang

Nguyễn T. Vĩnh Phúc

Vũ Đức Pháp

Vũ Quang Khải

Phan T. Xuân Trang

Nguyễn Ngọc Quỳnh

Dương Minh Chung

	GV chính
	
	Đỗ T. Phương Khanh
Nguyễn Tiến Nhân

Trương T. Phương Hồng

Nguyễn Thanh Giang
	Trương T. Phương Hồng
	Nguyễn Tam Cương
Nguyễn Duy Hải

Nguyễn Thành Long

Nguyễn Tiến Dũng

Võ Minh Quang

Nguyễn T. Vĩnh Phúc

Vũ Đức Pháp

Trương T. Phương Hồng

Vũ Quang Khải

Phan T. Xuân Trang

Nguyễn Ngọc Quỳnh

Dương Minh Chung

	Tiến sĩ 
	
	Trần Đình Khải
	
	Nguyễn Thành Long
Nguyễn Tiến Dũng

Võ Minh Quang

Nguyễn T. Vĩnh Phúc

Vũ Đức Pháp

Vũ Quang Khải

Phan T. Xuân Trang

Nguyễn Ngọc Quỳnh

Dương Minh Chung

	Thạc sĩ
	Trương T. Phương Hồng
	Lư T. Yến Vũ
Trần Minh Thông
	
	Nguyễn Tiến Dũng

Võ Minh Quang

Nguyễn T. Vĩnh Phúc

Vũ Quang Khải

Phan T. Xuân Trang

Nguyễn Thanh Vũ


(Ghi rõ họ tên từng viên chức của khoa đang quản lý ứng với từng năm và từng mức phấn đấu)
· Giải pháp khả thi để chuẩn hóa cho đội ngũ viên chức theo bảng chỉ tiêu nêu trên:
· Động viên và tạo điều kiện cho viên chức nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ sư phạm giáo dục nghề nghiệp.
1.2.2. Kế hoạch chuẩn hóa trình độ ngoại ngữ cho viên chức của khoa (tính trên tổng số viên chức của khoa).

· Chỉ tiêu, kế hoạch chuẩn hóa trình độ ngoại ngữ của từng cán bộ, viên chức trong đơn vị: 
	Chỉ tiêu chuẩn hóa
	2018
	2019
	2020
	Tiếp theo

	Trình độ Đại học
	
	
	
	Vũ Quang Khải
Phan T. Xuân Trang

	Trình độ ngoại ngữ theo khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam (*)
	Trần Thị Hương
Nguyễn Tiến Nhân

Trương T. P. Hồng

Hà Phước Tuấn
	Đỗ T. Phương Khanh
Nguyễn Tiến Nhân

Trương T. P. Hồng

Phan Văn Thành

Hà Phước Tuấn

Trần Đình Khải


	Nguyễn Tam Cương
Vũ Đức Pháp

Trương T. P. Hồng

Hà Phước Tuấn

Nguyễn Thanh Vũ
	Nguyễn Duy Hải Nguyễn Thành Long
Nguyễn Tiến Dũng

Võ Minh Quang

Nguyễn T. Vĩnh Phúc

Trương T. P. Hồng

Vũ Quang Khải

Phan T. Xuân Trang

Nguyễn Ngọc Quỳnh

Phan Văn Thành

Nguyễn Thanh Giang

	Trình độ chứng chỉ quốc tế tương đương khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc
	Dương Thị Hồng
Nguyễn Tiến Nhân

Trương T. P. Hồng
	Lư T. Yến Vũ
Nguyễn Tiến Nhân

Bùi Anh Tuấn

Trương T. P. Hồng

Trần Minh Thông
	Dương Thị Hồng
Bùi Anh Tuấn

Vũ Đức Pháp

Trương T. P. Hồng
	Trần Thị Hương Nguyễn Thành Long
Nguyễn Tiến Dũng

Võ Minh Quang

Nguyễn T. Vĩnh Phúc

Bùi Anh Tuấn

Trương T. P. Hồng

Vũ Quang Khải

Phan T. Xuân Trang

Nguyễn Ngọc Quỳnh

Nguyễn Thanh Giang


(*) Theo Kế hoạch số 4317/GDĐT-TC ngày 20 tháng 12 năm 2013 của Sở Giáo dục và  Đào tạo TP.HCM và Thông tư số 01/2014/TT-BGDĐT ngày 24 tháng 01 năm 2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo
(Ghi rõ họ tên từng người của đơn vị đang quản lý ứng với các con số từng năm đạt được chuẩn hóa)
· Giải pháp chuẩn hóa trình độ ngoại ngữ theo bảng chỉ tiêu nêu trên: 
1.2.3. Động viên và tạo điều kiện cho viên chức nâng cao trình độ chuyên môn.
1.2.4. Kế hoạch chuẩn hóa trình độ tin học cho viên chức của khoa (tính trên tổng số viên chức của khoa).

· Chỉ tiêu, kế hoạch chuẩn hóa trình độ tin học của từng cán bộ, viên chức trong đơn vị.
	Chỉ tiêu chuẩn hóa
	2018
	2019
	2020
	Tiếp theo

	Trình độ Đại học
	
	
	
	Nguyễn Thành Long
Nguyễn Tiến Dũng

Nguyễn T. Vĩnh Phúc

Vũ Quang Khải

Phan T. Xuân Trang

Nguyễn Ngọc Quỳnh

	Trình độ tin học đạt chuẩn theo Thông tư số 03/2014/TT-BTTTT ngày 11/3/2014 của Bộ Thông tin và Truyền thông
	Trần Thị Hương
Nguyễn Tiến Nhân

Trương T. P. Hồng

Hà Phước Tuấn
	Đỗ T. Phương Khanh
Lư T. Yến Vũ

Dương Thị Hồng

Nguyễn Tiến Nhân

Trương T. P. Hồng

Hà Phước Tuấn

Trần Minh Thông

Vũ Đức Pháp

Trần Đình Khải
	Vũ Đức Pháp
Trương T. P. Hồng

Hà Phước Tuấn

Nguyễn Thanh Vũ
	Nguyễn Duy Hải Nguyễn Thành Long
Nguyễn Tiến Dũng
Võ Minh Quang  
Nguyễn T. Vĩnh Phúc  
Trương T. P. Hồng

Vũ Quang Khải

Phan T. Xuân Trang

Nguyễn Ngọc Quỳnh

Dương Minh Chung

Nguyễn Thanh Giang

	Trình độ tin học  sử dụng thành thạo phần mềm dạy học chuyên ngành để thiết kế bài giảng, tài liệu giảng dạy
	Đỗ T. Phương Khanh 

Trần Thị Hương
Lư T. Yến Vũ

Nguyễn Tiến Nhân

Bùi Anh Tuấn

Trương T. P. Hồng

Vũ Quang Khải

Phan T. Xuân Trang
	Nguyễn Tiến Nhân
Bùi Anh Tuấn

Trương T. P. Hồng

Trần Đình Khải

Vũ Đức Pháp
	Nguyễn Tam Cương 
Nguyễn Duy Hải
Bùi Anh Tuấn

Vũ Đức Pháp

Trương T. P. Hồng

Phan Văn Thành

Nguyễn Thanh Giang
	Nguyễn Thành Long
Nguyễn Tiến Dũng

Võ Minh Quang

Nguyễn T. Vĩnh Phúc

Bùi Anh Tuấn

Trương T. P. Hồng

Nguyễn Ngọc Quỳnh

Dương Minh Chung

Nguyễn Thanh Vũ


(Ghi rõ họ tên từng người của đơn vị đang quản lý ứng với các con số từng năm đạt được chuẩn hóa)

· Giải pháp chuẩn hóa trình độ ngoại ngữ theo bảng chỉ tiêu nêu trên: 

· Động viên và tạo điều kiện cho viên chức nâng cao trình độ chuyên môn.

· Kết quả đầu ra cần đạt được của chương trình bồi dưỡng: 
1.3. Kế hoạch chuẩn hóa năng lực, kỹ năng sư phạm cho viên chức của khoa (tính trên tổng số viên chức của khoa)
1.3.1. Kế hoạch bồi dưỡng, nâng cao kỹ năng quản lý cho CBQL cấp khoa.

· Chỉ tiêu bồi dưỡng qua các năm từ 2018 - 2020: 05 cán  bộ
·  Kết quả đầu ra cần đạt được của chương trình bồi dưỡng: có kỹ năng quản lý từ cấp bộ môn trở lên.
· Giải pháp khả thi: Đề xuất cho cán bộ viên chức đi học nâng cao công tác quản lý theo kế hoạch hàng năm của nhà trường.
1.3.2. Kế hoạch bồi dưỡng, nâng cao kỹ năng, nghiệp vụ sư phạm cho giảng viên
· Chỉ tiêu bồi dưỡng qua các năm từ 2018 - 2020: 15
· Kết quả đầu ra cần đạt được của chương trình bồi dưỡng: có chứng chỉ sư phạm nghề.
· Giải pháp khả thi: Tạo điều kiện cho giảng viên tự học hoặc theo kế hoạch bồi dưỡng của nhà trường.
1.3.3. Kế hoạch bồi dưỡng, cập nhật về khoa học và công nghệ gắn với chuyên ngành giảng dạy
· Bồi dưỡng qua các năm từ 2018 - 2020: 10
· Kết quả đầu ra cần đạt được của chương trình bồi dưỡng: cập nhật được những công nghệ mới theo xu hướng phát triển của doanh nghiệp đối với các ngành nghề đào tạo của khoa.
· Giải pháp khả thi: Liên hệ với các doanh nghiệp tạo điều kiện cho đội ngũ giảng viên học tập thực tế tại doanh nghiệp.
1.3.4. Kế hoạch thực hiện các hoạt động giáo dục, hoạt động giảng dạy
1.3.4.1. Tổ chức thực hiện quy định về chuyên môn nghiệp vụ của giảng viên trước khi đứng lớp

· 100% học phần giảng dạy có chương trình học phần (chương trình chi tiết).
· 100% học phần giảng dạy có giáo án, bài giảng chi tiết 

· 100% học phần giảng dạy có lịch giảng dạy học kỳ 

· Kế hoạch biên soạn giáo trình? (người tham gia, số lượng, chất lượng...): Điều chỉnh giáo trình giảng dạy, cập nhật được những điểm mới đáp ứng nhu cầu phát triển nguồn nhân lực cho xã hội gắng với chuyên ngành đào tạo của khoa.

	Stt
	Tên giáo trình
	2018
	2019
	2020
	Từ năm 2021 - 2025

	1
	Công nghệ CNC
	Đỗ T. Phương Khanh
	
	
	

	2
	Giáo trình Phay
	
	
	
	Nguyễn Duy Hải

	3
	Dung sai kỹ thuật đo

(Đối tượng TCN)
	
	Trần Thị Hương
	
	

	4
	Nguyên lý chi tiết máy
	Nguyễn Tiến Nhân
	Nguyễn Tiến Nhân
	
	

	5
	CAD/CAM cơ bản
	Nguyễn Tiến Nhân
	Nguyễn Tiến Nhân
	
	

	6
	Hướng dẫn Đồ án môn học chi tiết máy
	Nguyễn Tiến Nhân
	Nguyễn Tiến Nhân
	
	

	7
	Máy cắt kim loại
	
	Vũ Đức Pháp
	
	

	8
	Nguyên lý cắt kim loại
	
	
	Vũ Đức Pháp
	

	9
	Thực tập Tiện 1, 2
	
	Vũ Đức Pháp
	Vũ Đức Pháp
	

	10
	Vẽ và thiết kế trên máy tính
	
	Trương T. P. Hồng
	Trương T. P. Hồng
	Trương T. P. Hồng

	11
	Vật liệu học
	Trương T. P. Hồng
	Trương T. P. Hồng
	Trương T. P. Hồng
	Trương T. P. Hồng

	12
	Công nghệ kim loại
	Trương T. P. Hồng
	Trương T. P. Hồng
	Trương T. P. Hồng
	Trương T. P. Hồng

	13
	Kỹ thuật phay
	
	
	Phan Văn Thành
	

	14
	Soạn bổ sung hoàn thiện bộ bài tập môn Nguyên lý Chi tiết máy
	Nguyễn Thanh Giang
	Nguyễn Thanh Giang
	
	

	15
	Soạn giáo trình môn thực tập Tiện cơ bản
	Nguyễn Thanh Giang
	Nguyễn Thanh Giang
	
	

	16
	Hiệu chỉnh GT Dung sai – kỹ thuật đo (Bậc Cao Đẳng)
	
	Nguyễn Thanh Vũ
	
	

	17
	GT Dung sai – kỹ thuật đo (Bậc Trung cấp)
	
	
	Nguyễn Thanh Vũ
	

	18
	Giáo trình Nguội sửa chữa.
	
	Vũ Đức Pháp
	Vũ Đức Pháp
	

	19
	Giáo trình Đồ gá
	
	Trần Đình Khải
	
	

	20
	Giao trình thực tập Hàn Cao đẳng và trung cấp Ô tô
	Trần Đình Khải
	Trần Đình Khải
	
	

	21
	Giao trình thực tập Hàn Cao đẳng và trung cấp Cơ khí
	
	Trần Đình Khải
	Trần Đình Khải
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


· Xây dựng kế hoạch công tác cá nhân của giảng viên: Dựa trên kế hoạch năm học của nhà trường, kế hoạch của khoa cho từng học kì, năm học, động viên khuyến khích giảng viên thực hiện xây dựng kế hoạch cho từng cá nhân trong từng học kì, từng năm học phù hợp với tiến độ đào tạo chung của nhà trường.
1.3.4.2.  Tổ chức thực hiện quy định về chuyên môn - nghiệp vụ tại khoa  
· Kế hoạch dự giờ, kiểm tra chuyên môn: tổ chuyên môn xây dựng kế hoạch dự giờ, kiểm tra cho từng học kỳ.
· Kế hoạch sinh hoạt chuyên môn: định kỳ 2 lần/ tháng
· Kế hoạch tham gia thao giảng hàng năm: Tham gia thao giảng chọn giảng viên dự thi GV giỏi cấp trường, cấp thành phố, cấp toàn quốc.

	Stt
	Nội dung
	2018
	2019
	2020
	Từ năm 2021 - 2025

	1
	Thao giảng cấp khoa
	Hà Phước Tuấn
	Trần Thị Hương
Lư T. Yến Vũ

Dương Thị Hồng

Nguyễn Tiến Nhân

Trương T. P. Hồng

Phan Văn Thành

Nguyễn Thanh Giang
	Nguyễn Tam Cương
Vũ Đức Pháp

Trương T. P. Hồng

Trần Đình Khải
	Nguyễn Duy Hải Nguyễn Thành Long
Nguyễn Tiến Dũng

Võ Minh Quang

Nguyễn T. Vĩnh Phúc

Bùi Anh Tuấn

Trương T. P. Hồng

Vũ Quang Khải

Phan T. Xuân Trang

Nguyễn Ngọc Quỳnh

Dương Minh Chung

Nguyễn Thanh Vũ

Trần Minh Thông

	2
	Thao giảng cấp trường
	Đỗ T. Phương Khanh
	Hà Phước Tuấn
	Vũ Đức Pháp
Nguyễn Thanh Giang
	Nguyễn Duy Hải Nguyễn Thành Long
Nguyễn Tiến Dũng

Võ Minh Quang

Nguyễn T. Vĩnh Phúc

Vũ Quang Khải

Phan T. Xuân Trang

Nguyễn Ngọc Quỳnh

Dương Minh Chung

	3
	Thao giảng cấp thành phố
	Đỗ T. Phương Khanh
	
	Hà Phước Tuấn
	Nguyễn Duy Hải Nguyễn Thành Long
Nguyễn Tiến Dũng

Võ Minh Quang

Nguyễn T. Vĩnh Phúc

Vũ Quang Khải

Vũ Đức Pháp

Phan T. Xuân Trang

Nguyễn Ngọc Quỳnh

Dương Minh Chung

Nguyễn Thanh Giang

	4 
	Thao giảng cấp toàn quốc
	
	
	
	Nguyễn Thành Long
Nguyễn Tiến Dũng

Võ Minh Quang

Nguyễn T. Vĩnh Phúc

Vũ Đức Pháp

Vũ Quang Khải

Phan T. Xuân Trang

Nguyễn Ngọc Quỳnh

Dương Minh Chung

Hà Phước Tuấn

Nguyễn Thanh Giang


· Kế hoạch tham gia đăng ký sáng kiến kinh nghiệm (đề tài NCKH) và đăng ký danh hiệu thi đua

	Stt
	Nội dung
	2018
	2019
	2020
	Từ năm 2021 - 2025

	1
	Sáng kiến kinh nghiệm
	Đỗ T. Phương Khanh

Dương Minh Chung

Hà Phước Tuấn

Nguyễn Thanh Vũ
	Đỗ T. Phương Khanh

Trần Thị Hương

Lư T. Yến Vũ

Nguyễn Tiến Nhân

Bùi Anh Tuấn

Vũ Đức Pháp

Trương T. P. Hồng

Dương Minh Chung

Hà Phước Tuấn

Trần Đình Khải

Nguyễn Thanh Vũ
	Đỗ T. Phương Khanh

Trương T. P. Hồng

Dương Minh Chung

Hà Phước Tuấn

Nguyễn Thanh Giang

Nguyễn Thanh Vũ
	Đỗ Thị Phương Khanh 
Nguyễn Duy Hải 

Nguyễn Thành Long
Nguyễn Tiến Dũng

Võ Minh Quang

Nguyễn T. Vĩnh Phúc

Bùi Anh Tuấn

Vũ Đức Pháp

Trương T. P. Hồng

Vũ Quang Khải

Phan T. Xuân Trang

Nguyễn Ngọc Quỳnh

Dương Minh Chung

Hà Phước Tuấn

Nguyễn Thanh Vũ

Trần Minh Thông

	2
	Đề tài NCKH
	Nguyễn Tiến Nhân
	Đỗ T. Phương Khanh

Lư T. Yến Vũ

Dương Thị Hồng

Nguyễn Tiến Nhân

Trương T. P. Hồng


	Vũ Đức Pháp
Trương T. P. Hồng

Trần Đình Khải
	Nguyễn Duy Hải Nguyễn Thành Long
Nguyễn Tiến Dũng

Võ Minh Quang

Nguyễn T. Vĩnh Phúc

Vũ Đức Pháp

Trương T. P. Hồng

Vũ Quang Khải

Phan T. Xuân Trang

Nguyễn Ngọc Quỳnh

Dương Minh Chung

Nguyễn Thanh Giang

Trần Minh Thông

	3
	Danh hiệu thi đua
	Đỗ T. Phương Khanh

Dương Minh Chung

Hà Phước Tuấn

Nguyễn Thanh Vũ
	Đỗ T. Phương Khanh

Nguyễn Tiến Nhân

Trương T. P. Hồng

Dương Minh Chung

Hà Phước Tuấn

Nguyễn Thanh Vũ

Trần Đình Khải
	Đỗ T. Phương Khanh 
Nguyễn Tam Cương
Vũ Đức Pháp

Trương T. P. Hồng

Dương Minh Chung

Hà Phước Tuấn

Nguyễn Thanh Giang

Nguyễn Thanh Vũ
	Đỗ Thị Phương Khanh 
Nguyễn Duy Hải 
Nguyễn Thành Long
Nguyễn Tiến Dũng

Vũ Quang Khải

Võ Minh Quang

Nguyễn T. Vĩnh Phúc

Bùi Anh Tuấn

Vũ Đức Pháp

Trương T. P. Hồng

Phan T. Xuân Trang

Nguyễn Ngọc Quỳnh

Dương Minh Chung

Hà Phước Tuấn
Nguyễn Thanh Vũ

Trần Minh Thông


· Kế hoạch sử dụng các phương tiện, thiết bị dạy học để nâng cao hiệu quả giảng dạy.

1.3.4.3. Giải pháp thực hiện các kế hoạch chuyên môn - nghiệp vụ: Xây dựng kế hoạch cụ thể từng tháng, từng học kì kế hoạch chuyên môn của khoa, tiến hành triển khai về tổ chuyên môn nhằm lập kế hoạch chi tiết phù hợp với từng bộ môn thuộc khoa.
1.3.4.4.  Tham gia quản lý đào tạo trong giờ lên lớp:

· Giải pháp để tăng cường trách nhiệm của giảng viên trong giờ lên lớp: Tổ chức khảo sát, lấy ý kiến đánh giá giảng viên qua người học (học sinh, sinh viên đối với giảng viên). 

1.3.4.5. Tổ chức đổi mới phương pháp dạy - học. 

· Nội dung đổi mới: (Đổi mới phương pháp dạy học hiện đại, chuyển từ giảng dạy truyền thống sang giảng dạy lấy hoạt động của người học làm trung tâm)

· Giải pháp đổi mới: Tăng cường sử dụng trang thiết bị, thay đổi các hình thức kiểm tra đánh giá, tổ chức chia nhóm trong quá trình học tập và giảng dạy, động viên khả năng tự học tập và nghiên cứu của sinh viên.
1.3.5. Kế hoạch bồi dưỡng công tác quản lý, kiểm tra, đánh giá kết quả học tập của người học, xây dựng môi trường giáo dục, học tập
1.3.5.1. Đổi mới công tác ra đề thi và chấm thi. 

· Nội dung đổi mới: (Xây dựng đề thi mở, động viên khả năng tự học tập, nghiên cứu của HSSV….). 

· Giải pháp đảm bảo đổi mới khả thi: Tăng cường khuyến khích sinh viên thực hiện bài tập lớn, đồ án môn học, triển khai đánh giá khả năng tự học, tự nghiên cứu của sinh viên thông qua việc thực hiện nêu trên.
1.3.5.2.  Tổ chức công tác đánh giá đồ án tốt nghiệp của sinh viên. 

· Nội dung: (Hướng dẫn đố án tốt nghiệp nghiêm túc, chất lượng, chấp nhận phản biện độc lập…)

· Giải pháp: Hướng dẫn và đánh giá đồ án của sinh viên
1.4. Kế hoạch chuẩn hóa về năng lực phát triển nghề nghiệp, nghiên cứu khoa học  cho viên chức của khoa (tính trên tổng số viên chức của khoa)
1.4.1. Kế hoạch của đơn vị về triển khai nghiên cứu các loại đề tài khoa học.
	Loại đề tài

khoa học
	2018
	2019
	2020
	Từ năm 2021 - 2025

	Đề tài cấp khoa
	Hà Phước Tuấn
	Trần Thị Hương
Dương Thị Hồng

Nguyễn Tiến Nhân

Trương T. P. Hồng

Hà Phước Tuấn
	Nguyễn Tam Cương
Bùi Anh Tuấn

Vũ Đức Pháp

Trương T. P. Hồng

Hà Phước Tuấn

Nguyễn Thanh Giang

Trần Đình Khải
	Nguyễn Duy Hải Nguyễn Thành Long
Nguyễn Tiến Dũng

Võ Minh Quang

Nguyễn T. Vĩnh Phúc

Bùi Anh Tuấn

Hà Phước Tuấn

Vũ Đức Pháp

Trương T. P. Hồng

Vũ Quang Khải

Phan T. Xuân Trang

Nguyễn Ngọc Quỳnh

Dương Minh Chung

	Đề tài cấp trường
	
	Đỗ T. Phương Khanh
Nguyễn Tiến Nhân

Trương T. P. Hồng
	Vũ Đức Pháp
Trương T. P. Hồng
	Nguyễn Duy Hải Nguyễn Thành Long
Nguyễn Tiến Dũng

Võ Minh Quang

Nguyễn T. Vĩnh Phúc

Vũ Đức Pháp

Trương T. P. Hồng

Vũ Quang Khải

Phan T. Xuân Trang

Nguyễn Ngọc Quỳnh

Dương Minh Chung

Nguyễn Thanh Giang

	Đề tài cấp thành phố
	
	
	Đỗ T. Phương Khanh
	Nguyễn Duy Hải Nguyễn Thành Long
Nguyễn Tiến Dũng

Võ Minh Quang

Nguyễn T. Vĩnh Phúc

Vũ Đức Pháp

Vũ Quang Khải

Phan T. Xuân Trang

Nguyễn Ngọc Quỳnh

Dương Minh Chung

Nguyễn Thanh Giang

	Đề tài cấp bộ 
	
	
	
	Nguyễn Thành Long
Nguyễn Tiến Dũng

Võ Minh Quang

Nguyễn T. Vĩnh Phúc

Vũ Đức Pháp

Vũ Quang Khải

Phan T. Xuân Trang

Nguyễn Ngọc Quỳnh

Dương Minh Chung

	Đề tài cấp nhà nước 
	
	
	
	Nguyễn Thành Long
Nguyễn Tiến Dũng

Võ Minh Quang

Nguyễn T. Vĩnh Phúc

Vũ Đức Pháp

Vũ Quang Khải

Phan T. Xuân Trang

Nguyễn Ngọc Quỳnh

Dương Minh Chung

	Đề tài liên doanh, liên kết
	
	
	
	Nguyễn Thành Long
Nguyễn Tiến Dũng

Võ Minh Quang

Nguyễn T. Vĩnh Phúc

Vũ Đức Pháp

Vũ Quang Khải

Phan T. Xuân Trang

Nguyễn Ngọc Quỳnh

Dương Minh Chung

	Các loại đề tài khác
	
	
	
	Nguyễn Thành Long
Nguyễn Tiến Dũng

Võ Minh Quang

Nguyễn T. Vĩnh Phúc

Vũ Đức Pháp

Vũ Quang Khải

Phan T. Xuân Trang

Nguyễn Ngọc Quỳnh

Dương Minh Chung


· Đề xuất chỉ tiêu số lượng đề tài dự kiến cho các năm để có mục tiêu phấn đấu. 

· Đóng góp vào nguồn lực của trường từ nguồn thu NCKH.

1.4.2. Chỉ tiêu biên soạn sách chuyên khảo, sách tham khảo của khoa (kể cả xã hội hóa kết quả nghiên cứu các đề tài khoa học)
	Loại sách
	2018
	2019
	2020
	Từ năm 2021 - 2025

	Sách giáo trình; tập bài giảng
	Nguyễn Tiến Nhân
Trương T. P. Hồng

Hà Phước Tuấn
	Trần Thị Hương
Nguyễn Tiến Nhân

Vũ Đức Pháp

Trương T. P. Hồng

Hà Phước Tuấn

Trần Đình Khải
	Đỗ T. Phương Khanh 
Nguyễn Tam Cương
Vũ Đức Pháp

Trương T. P. Hồng

Hà Phước Tuấn
	Nguyễn Duy Hải
Nguyễn Thành Long

Nguyễn Tiến Dũng

Võ Minh Quang

Nguyễn T. Vĩnh Phúc

Vũ Đức Pháp

Trương T. P. Hồng

Vũ Quang Khải

Phan T. Xuân Trang

Nguyễn Ngọc Quỳnh

Dương Minh Chung

Hà Phước Tuấn

Nguyễn Thanh Giang

Trần Minh Thông

	Sách chuyên khảo
	
	
	
	Nguyễn Thành Long
Nguyễn Tiến Dũng

Võ Minh Quang

Nguyễn T. Vĩnh Phúc

Vũ Đức Pháp

Vũ Quang Khải

Phan T. Xuân Trang

Nguyễn Ngọc Quỳnh

Dương Minh Chung

Trần Minh Thông

	Sách tham khảo
	Bùi Anh Tuấn
Hà Phước Tuấn
	Hà Phước Tuấn
	Bùi Anh Tuấn
Hà Phước Tuấn
	Nguyễn Thành Long
Nguyễn Tiến Dũng

Võ Minh Quang

Nguyễn T. Vĩnh Phúc

Vũ Đức Pháp

Vũ Quang Khải

Phan T. Xuân Trang

Nguyễn Ngọc Quỳnh

Dương Minh Chung

Hà Phước Tuấn

Trần Minh Thông


Ghi số lượng từng loại sách xuất bản ở từng năm và dự kiến người chủ biên hoặc đồng chủ biên, hoặc tác giả)

1.4.3. Chỉ tiêu viết bài đăng tạp chí, tạp chí chuyên ngành, bài hội thảo quốc tế (được xuất bản thành sách kỷ yếu). 

	Nội dung
	2018
	2019
	2020
	Tiếp theo

	Tạp chí
	Trần Đình Khải
	
	
	Nguyễn Duy Hải 

Nguyễn Thành Long
Nguyễn Tiến Dũng

Võ Minh Quang

Nguyễn T. Vĩnh Phúc

Vũ Đức Pháp

Vũ Quang Khải

Phan T. Xuân Trang

Nguyễn Ngọc Quỳnh

Dương Minh Chung

Nguyễn Thanh Giang

Trần Minh Thông

	Tạp chí chuyên ngành
	
	
	
	Nguyễn Duy Hải

Nguyễn Thành Long

Nguyễn Tiến Dũng

Võ Minh Quang

Nguyễn T. Vĩnh Phúc

Vũ Đức Pháp

Vũ Quang Khải

Phan T. Xuân Trang

Nguyễn Ngọc Quỳnh

Dương Minh Chung

Nguyễn Thanh Giang

Trần Minh Thông

	Bài hội thảo quốc tế
	Trần Đình Khải
	
	Bùi Anh Tuấn
	Nguyễn Thành Long
Nguyễn Tiến Dũng

Võ Minh Quang

Nguyễn T. Vĩnh Phúc

Bùi Anh Tuấn

Vũ Đức Pháp

Vũ Quang Khải

Phan T. Xuân Trang

Nguyễn Ngọc Quỳnh

Dương Minh Chung

Trần Minh Thông


(Ứng với họ tên từng người là kế hoạch viết bài tạp chí chuyên ngành của từng năm)

1.4.4. Kế hoạch của đơn vị về triển khai nghiên cứu phát triển năng lực nghề nghiệp cho người học.
· Hướng dẫn thực tập kết hợp với thực tiễn nghề nghiệp từ 2018 - 2020: Lồng ghép giữa học lý thuyết và thực hành trên thiết bị hiện có của khoa phù hợp với ngành học của từng bậc đào tạo, tăng cường đào tạo hợp tác cùng doanh nghiệp. 
· Giải pháp khả thi: Liên hệ tại các doanh nghiệp cho sinh viên học sinh tham quan, thực tập tốt nghiệp cuối khóa tại doanh nghiệp.

· Tham gia bồi dưỡng nâng cao, luyện thi tay nghề cho học sinh sinh viên giỏi các cấp trường, sở. 
· Giải pháp khả thi: có kế hoạch ôn tập, hướng dẫn thực hành cụ thể và dài hạn cho từng môn thi.

1.5. Kế hoạch bồi dưỡng, nâng cao trình độ chính trị cho Cán bộ và giảng viên 
· Bồi dưỡng qua các năm từ 2018 - 2020: 10
· Kết quả đầu ra cần đạt được của chương trình bồi dưỡng: Đạt trình độ từ trung cấp lý luận chính trị trở lên
· Giải pháp khả thi: Đề xuất cho đội ngũ giảng viên tham gia học các lớp lý luận chính trị
1.6. Kế hoạch xây dựng văn hóa tổ chức của đơn vị khoa
1.6.1.  Xây dựng văn hóa tổ chức của đơn vị khoa.

· Xác định trách nhiệm cá nhân trong đơn vị. 

· Xây dựng quan hệ đoàn kết, đồng thuận của đơn vị. 

· Phát huy vai trò gương mẫu của lãnh đạo đơn vị. 

· Xây dựng kỷ cương làm việc của đơn vị. 

1.6.2. Giải pháp 

· Giải pháp 1: Tăng cường vai trò của tổ trưởng chuyên môn trong công tác chuyên môn.
· Giải pháp 2: Xây dựng kế hoạch làm việc, tiêu chí, thang điểm đánh giá cho từng hoạt động công tác của khoa.
· Giải pháp 3: Thực hiện đánh giá, góp ý công khai đối với từng cá nhân trong các kỳ họp hàng tháng, học kì, cuối năm học.
1.7. Kế hoạch xây dựng đạo đức nghề nghiệp trong đơn vị khoa: 

1.7.1. Chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp của viên chức trong đơn vị: 

· Đối với trường:

Hiểu biết, trách nhiệm yêu ngành, yêu nghề, chủ động, sáng tạo, không ngừng vượt khó để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, góp phần hoàn thành nhiệm vụ chung của nhà trường.
Đối với khoa:

Thực hiện tốt nhiệm vụ được giao, đảm bảo chất lượng, hiệu quả, thời gian theo quy định; báo cáo kịp thời với cán bộ quản lý từ cấp tổ trưởng về những khó khăn, vướng mắc, chịu trách nhiệm về kết quả công việc của mình.  
· Đối với bản thân:

Thực hành cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư, nói đi đôi với làm; thường xuyên tự rèn luyện để có lối sống lành mạnh, trong sáng, giản dị, khiêm tốn, biết yêu thương những người xung quanh, thường xuyên thực hiện tự phê bình và phê bình.

 
Gương mẫu chấp hành nội quy, quy chế và các quy định của cơ quan, thực hiện nghiêm kỷ luật, kỷ cương hành chính, nghiêm cấm sử dụng rượu, bia, đồ uống có cồn trong giờ làm việc, giờ nghỉ trưa của ngày làm việc, ngày trực.


Thực hiện nghiêm các quy định về những điều công chức, viên chức không được làm theo quy định tại Luật Cán bộ, công chức, Luật Viên chức và các quy định khác của pháp luật. 


Công chức, viên chức lãnh đạo, quản lý không được lạm dụng chức vụ để trục lợi. 


Thực hành tiết kiệm, bảo quản tốt tài sản cơ quan, có trách nhiệm phòng cháy, chữa cháy, sử dụng tiết kiệm điện, giữ gìn vệ sinh chung cơ quan.

· Đối với đồng nghiệp:
Quan tâm, chia sẻ, giúp đỡ, chân thành, hỗ trợ, phối hợp với nhau trong công việc, tôn trọng tập thể, mình vì mọi người. 

Không có tư tưởng, biểu hiện cục bộ, chia rẽ, bè phái, đùn đẩy công việc và trách nhiệm cho người khác, chủ nghĩa cá nhân. 

Trung thực, thẳng thắn tự phê bình và phê bình, góp ý với thái độ tích cực, cầu tiến, có tình đồng chí thương yêu, gần gũi, bảo vệ uy tín, danh dự của đồng nghiệp.

Phục tùng sự lãnh đạo, chỉ đạo và chấp hành nghiêm chỉnh các quyết định của cấp trên. 

 Công chức, viên chức lãnh đạo, quản lý nắm bắt kịp thời tâm lý, phát huy khả năng, kinh nghiệm, tính sáng tạo, chủ động của công chức, viên chức, thực hành dân chủ, tạo điều kiện học tập, tôn trọng và xây dựng niềm tin cho công chức, viên chức; bảo vệ danh dự của công chức, viên chức khi bị phản ánh, khiếu nại, tố cáo không đúng sự thật.

· Đối với HSSV:

 Hiểu rõ tâm lý sinh viên qua từng bậc, hệ đào tạo, tôn trọng phát huy tinh thần chủ động, sáng tạo của sinh viên. 

Gần gũi với học sinh sinh viên, lịch sự trong giao tiếp, khách quan, tận tình hướng dẫn sinh viên trong quá trình học tập tại trường. 

Tuyên truyền, vận động học sinh sinh viên học tập và thực hiện nghiêm túc các nội quy, quy định của trường và pháp luật cùa nhà nước
· Đối với công việc: 


Nhận thức rõ vị trí, vai trò, ý nghĩa công việc được giao, nắm vững chuyên môn, thường xuyên cập nhật quy định của ngành, không ngừng học tập nâng cao trình độ, kỹ năng chuyên môn, nghiệp vụ và nghiên cứu, đề xuất cải tiến, nâng cao chất lượng, hiệu quả công việc. 

1.7.2. Giải pháp xây dựng đạo đức nghề nghiệp trong đơn vị khoa: 

· Giải pháp 1: Triển khai các văn bản của ngành, của trường về quy định chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp đối với viên chức thuộc khoa
· Giải pháp 2: KIểm tra, giám sát, lấy ý kiến đánh giá từ đồng nghiệp, học sinh sinh viên về đạo đức nghề nghiệp đối với từng cá nhân
· Giải pháp 3: Đề xuất tuyên dương khen thưởng đối với cá nhân thực hiện tốt, góp ý đánh giá đối với viên chức chưa thực hiện đúng yêu cầu về đạo đức nghề nghiệp 
2. Kế hoạch sử dụng, quản lý, đánh giá viên chức trong đơn vị 

2.1.  Kế hoạch thực hiện giao khối lượng công tác cho giảng viên:
· Giải pháp cụ thể để thực hiện giao khối lượng công tác cho giảng viên một cách công bằng, hợp lý: Căn cứ vào khối lượng giảng dạy hàng năm với số lượng nhân sự thuộc khoa, phân công phù hợp để từng viên chức đều tham gia giảng dạy lý thuyết và thực hành
· Đề xuất biện pháp giải quyết các trường hợp không hoàn thành đủ khối lượng công tác: Thực hiện thêm công tác hành chính thuộc khoa.
2.2. Đánh giá nhà giáo, đánh giá viên chức.
· Kế hoạch đánh giá nhà giáo theo chuẩn, đánh giá viên chức: Theo quy định chung về đánh giá, phân loại viên chức.
· Biện pháp xử lý đối với nhà giáo chưa đạt chuẩn và VC chỉ đạt mức hoàn thành hoặc không hoàn thành nhiệm vụ (khoa đề xuất nhà trường cho thời gian cụ thể để nhà giáo học tập đạt được chuẩn theo qui định).
· Biện pháp khen thưởng VC hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, có thành tích giảng dạy giỏi.
3. Kế hoạch xây dựng ngành, nghề, phương thức đào tạo theo chiến lược phát triển chung của trường.
3.1. Xây dựng ngành mũi nhọn và nghề trọng điểm theo chiến lược phát triển chung của trường
· Ngành mũi nhọn: Cơ khí chế tạo, Công nghệ Kỹ thuật cơ khí
· Nghề trọng điểm cấp quốc tế: Cơ khí chế tạo
· Yêu cầu của ngành mũi nhọn và nghề trọng điểm: Đáp ứng được các yêu cầu về nhân lực, trang thiết bị, nhà xưởng và chương trình đào tạo quốc tế, liên kết đào tạo với các tổ chức nước ngoài.
· Giải pháp xây dựng ngành mũi nhọn và nghề trọng điểm: Tích cực đào tạo nhân sự có chất lượng cao, thành thạo về ngoại ngữ, chương trình đào tạo được thẩm định quốc tế, đồng thời phải xây dựng và đầu tư xưởng thực tập.
3.2. Liên kết đào tạo

· Xây dựng kế hoạch liên kết đào tạo.

Tăng cường mở các lớp ngắn hạn như Tiện, Phay, Hàn, Cad/Cam-CNC các chuyên đề cơ khí
Kết hợp với các trường đại học để đào tạo liên thông tại khoa

Xây dựng hệ thống đào tạo E-learning

· Đóng góp vào nguồn lực của trường từ nguồn thu liên kết đào tạo

· Giải pháp:
Tăng cường hợp tác và chuyển giao công nghệ với các công ty, xí nghiệp bên ngoài.
Kết hợp với Kone mở trung tâm huấn luyện và đào tạo về thang máy, thang cuốn
Kết hợp với các công ty Cơ khí đào tạo nhân sự theo yêu cầu của doanh nghiệp.
4. Kế hoạch tăng cường cơ sở vật chất kỹ thuật cho khoa
· Thực trạng CSVC của khoa: Hiện nay cơ sở vật chất của Khoa đã đáp ứng được yêu cầu cơ bản của ngành. Tuy nhiên với quy mô hiện tại thì CSVC của Khoa còn nhiều thiếu thốn, các thiết bị mới chưa theo kịp tốc độ phát triển của ngành, nhà xưởng chưa được xây dụng đồng bộ.
· Đề xuất tăng cường CSVC tương ứng với tăng quy mô đào tạo hàng năm.
5. Đề xuất đóng góp xây dựng nhà trường ngày càng phát triển vững mạnh 
· Đề xuất 1: Tăng cường đào tạo đội ngũ nhân sự có chất lượng cao, có ngoại ngữ tốt để đáp ứng được yêu cầu của công nghệ 4.0
· Đề xuất 2: Tăng cường và đồng bộ hóa cơ sở vật chất của nhà trường.
· Đề xuất 3: Thẩm định chương trình đào tạo được chứng nhận quốc tế.
· Đề xuất 4: Tăng cường hợp tác quốc tế, doanh nghiệp và NCKH.
· Đề xuất 5: Tăng cường công tác kiểm tra đánh giá.
 (Trình bày thêm những nội dung mới theo khả năng sáng tạo góp phần nâng cao hoạt động quản lý của đơn vị và sự phát triển của nhà trường)

III. CAM KẾT TRÁCH NHIỆM CỦA DƠN VỊ
1. Đặt lợi ích của nhà trường, của khoa lên trên lợi ích của cá nhân, sẵn sàng phấn đấu vì sự nghiệp phát triển chung của nhà trường. 

2. Tạo điều kiện và giúp đỡ cá nhân giảng viên thực hiện nhiệm vụ.
3. Mỗi năm một lần, Chủ tịch Hội đồng khoa sẽ báo cáo trước đơn vị về mức độ hoàn thành các chỉ tiêu trong Kế hoạch hoạt động đã đề ra và lập báo cáo trình Hiệu trưởng. 

4. Kế hoạch hoạt động này được công khai ở đơn vị để làm cơ sở theo dõi, giám sát, động viên các cá nhân phấn đấu đạt được mục tiêu đề ra. 

5. Nếu không hoàn thành cơ bản các chỉ tiêu đã cam kết trong Kế hoạch hoạt động này, nhà trường sẽ xem xét đánh giá mức độ hoàn thành công tác của đơn vị và các cá nhân liên quan.


Thành phố Hồ Chí Minh, ngày       tháng      năm 2018
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